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10. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 



10.1. Trên thế giới (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài trên thế giới, liệt kê các tài liệu 
đã  được trích dẫn khi tổng quan) 

Những nghiên cứu trên thế giới tập trung vào nghiên cứu về ý nghĩa của dạy học theo quan 
điểm tích cực hóa hoạt động của học sinh, hoạt động giảng dạy của giáo viên, hoạt động học 
tập của học sinh và môi trường hỗ trợ dạy học theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của học 
sinh. 
Những nghiên cứu đánh giá ý nghĩa, hiệu quả của DH theo quan điểm tích cực hóa hoạt động 
của HS có thể kể đến nghiên cứu của Bonwell and Eison (1991), Prince (2004), Talbert & Mor-
Avi (2019), Rahman và cộng sự (2022), Cortright và cộng sự (2005). Đáng chú ý là nghiên 
cứu của Rahman và cộng sự (2022) trên cơ sở phân tích 34 nghiên cứu được thực hiện ở các 
cấp học từ tiểu học đến đại trong 10 năm gần nhất để đánh giá ý nghĩa của dạy học theo quan 
điểm tích cực hóa hoạt động của người học. Kết quả cho thấy những lợi ích của nó được thể 
hiện cả ở mặt nhận thức, tình cảm và tâm vận động. Về mặt nhận thức cho thấy kết quả học tập 
của người học được cải thiện, việc ghi nhớ tài liệu tốt hơn, phát triển tư duy phê phán, kiến 
thức và thành tích học tập của người học được cải thiện. Về mặt tình cảm, nó giúp HS tăng 
cường sự tự tin, nâng cao động lực và có được những trải nghiệm học tập tích cực. Về mặt tâm 
vận động, nó tăng cường sự tham gia của người học, thúc đẩy học tập hợp tác và phát triển kỹ 
năng giao tiếp. 
Nghiên cứu về các phương pháp và kỹ thuật DH là xu hướng thu hút sự quan tâm nghiên cứu 
nhiều nhất của các học giả. Kết quả là đã xây dựng được một hệ thống các chiến lược, phương 
pháp và kỹ thuật DH phong phú và đa dạng hướng đến tích cực hóa hoạt động của người học, 
giúp người học trở thành người học tích cực. Trong đó, phải kể đến nghiên cứu của Bonwell 
and Eison (1991) với quyển sách Active learning: Creating excitement in the classroom, 
Silberman (1996) với quyển sách Active Learning: 101 Strategies To Teach Any Subject, 
Bender (2004) với quyển sách Power of Positive Teaching: 35 Successful Strategies for Active 
and Enthusiastic Classroom Participation, Ciaccio (2004) với quyển sách Totally positive 
teaching: A five-stage approach to energizing students and teachers, Barnes (2002) với quyển 
sách Positive teaching, positive learning, Harmin & Toth (2006) với quyển sách Inspiring 
active learning: A complete handbook for today's teachers, Dickman & Schuster (2020) với 
quyển sách Active education for future doctors. Bonwell and Eison (1991) đã xác định những 
chiến lược DH có thể tích cực hóa hoạt động của HS gồm: sử dụng các bài thuyết trình sửa đổi, 
vấn đáp và thảo luận, giảng dạy dựa vào các giác quan, viết trong lớp, giải quyết vấn đề, giảng 
dạy dựa trên máy tính, học tập hợp tác, tranh luận, diễn kịch, đóng vai, giải quyết tình huống, 
trò chơi, DH đồng đẳng. Theo Silberman (1996), khi HS học tập tích cực là khi các em thực 
hiện hầu hết công việc trong lúc nghiên cứu nội dung học tập, tham gia giải quyết vấn đề và áp 
dụng những gì đã học. HS tiếp thu kiến thức, hình thành kỹ năng và bồi dưỡng thái độ trong 
khi tham gia vào các công việc đó. Điều này giúp HS suy ngẫm về những gì mà các em đã trải 
qua. Tác giả đã giới thiệu 101 chiến lược để thúc đẩy HS học tập tích cực, một số trong đó có 
bản chất tương tự như những chiến lược được đề xuất bởi Bonwell và Eison. Các chiến lược 
được giới thiệu như: Dùng tên khái niệm để sáng tác thơ châm ngôn, HS kể một câu chuyện 
bằng hình ảnh có nội dung cụ thể, HS nêu quan điểm về các vấn đề gây tranh cãi bằng cách bỏ 
phiếu, sử dụng thẻ kết thúc, bể cá, góc, đối tác tuyệt vời, nhóm nghe, chuyển giấy, mảnh trò 
chơi, câu hỏi nhanh, suy nghĩ-cặp-chia sẻ, dòng thời gian, thẻ trò chuyện,... 
Để có thể triển khai thực hiện DH theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của người học có 
hiệu quả, Bonwell and Eison (1991) đề xuất cần phải có cách tiếp cận toàn trường, cụ thể là 



cần phát huy vai trò và trách nhiệm của tất cả các bên liên quan gồm nhà QT, lãnh đạo và mỗi 
GV trong quá trình thực hiện. Khi vai trò và trách nhiệm nào đó không được thực hiện thì việc 
triển khai thực hiện DH theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của người học không trọn vẹn 
và khó mang lại hiệu quả cao nhất. Michael & Modell (2003) nhấn mạnh DH cần giúp cho HS 
nhận ra rằng bản thân phải chịu trách nhiệm về việc học của mình và chìa khóa để học tập có 
ý nghĩa là quá trình xây dựng, thử nghiệm và cải tiến mô hình tinh thần. Người GV đóng vai 
trò là người xây dựng môi trường để HS tham gia học tập tích cực. Garbin và cộng sự (2022) 
cho rằng việc đổi mới về DH trong nhà trường cần quan tâm đến khía cạnh về quá trình DH, 
đào tạo bồi dưỡng chuyên môn và chính sách, chiến lược cũng như nguồn lực cơ sở hạ tầng, 
công nghệ. Về quá trình DH cần quan tâm đến chương trình, phương pháp và cơ chế đánh giá. 
Về phát triển năng lực và đào tạo cho GV cần quan tâm đến sử dụng phương pháp tích cực và 
xây dựng môi trường văn hóa. Barell (2007; theo Garbin và cộng sự, 2022) cho rằng việc thực 
hiện mô hình DH tích cực trong đó có DH dự án cần đảm bảo thực hiện tốt các khía cạnh: về 
chương trình DH thì cần tập trung phát triển kỹ năng và năng lực cho người học, môi trường 
được xây dựng lấy HS làm trung tâm với vai trò hướng dẫn của GV, việc đánh giá phải tập 
trung vào đánh giá kỹ năng, năng lực và tạo động lực cho HS trong quá trình học tập. 
Bonwell and Eison (1991) cho rằng việc vận dụng DH theo quan điểm tích cực hóa hoạt động 
của HS cũng gặp những cản trở như trong việc thực hiện các thay đổi khác trong nhà trường. 
Những cản trở đó bao gồm: sự ảnh hưởng mạnh mẽ của truyền thông trong giáo dục, sự tự 
nhận thức của GV và sự tự xác định vai trò của bản thân GV, sự khó chịu và lo lắng do sự thay 
đổi gây ra, những hạn chế trong việc khuyến khích GV thay đổi, yêu cầu đảm bảo bao quát đầy 
đủ nội dung học tập trong khi thời gian có hạn, sự đòi hỏi nhiều về thời gian chuẩn bị, quy mô 
lớp học lớn, thiếu vật liệu/thiết bị hoặc nguồn lực cần thiết, nguy cơ người học không tham gia 
hưởng ứng với những phương pháp giảng dạy tích cực khi GV sử dụng nó trong lớp học. 
Dickman & Schuster (2020) cho rằng việc chuyển sang DH theo quan điểm tích cực hóa hoạt 
động của HS gặp những yếu tố cản trở dựa trên sự thoải mái, thành công với lối DH cũ và sự 
không thoải mái với sự thay đổi. Rahman, Sahid & Nasri (2022) cho rằng những rào cản đối 
với việc vận dụng DH theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của HS có thể chia làm hai phần: 
bên trong bao gồm các yếu tố thuộc về GV và người học; phần bên ngoài bao gồm các yếu tố 
về quy mô lớp học, nội dung, thời gian biểu. Các yếu tố thuộc về người học chủ yếu có: sự hạn 
chế về thời gian, yếu tố công nghệ, khối lượng công việc, sở thích, kiến thức hiện có và sự 
tham gia. Nhóm yếu tố thuộc về GV chủ yếu có: sự hạn chế về thời gian, kiến thức hiện có, 
phương pháp giảng dạy và năng lực giảng dạy. 
Những nghiên cứu về hoạt động học tập của học sinh tập trung vào biểu hiện và vai trò, trách 
nhiệm của học sinh trong quá trình học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Van Amburgh 
và cộng sự (2007) cho rằng các hoạt động học tập tích cực của người học được phân thành 3 
mức độ: thấp, trung bình và cao. Mức độ thấp gồm: HS trả lời câu hỏi, Bài viết dài 1 phút/danh 
sách tập trung/tóm tắt một câu, Suy nghĩ/Ghép nối/Chia sẻ, Viết ngắn, Điểm lầy lội nhất; Kiểm 
tra quan niệm sai lầm/định kiến, Hoạt động ứng dụng, đặt câu hỏi; Nắm bắt các yếu tố trọng 
tâm của khóa học, Hệ thống tương tác dựa trên máy tính, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng. 
Mức độ phức tạp trung bình gồm các hoạt động: Thuyết trình/thảo luận nhóm nhỏ, nhập vai/mô 
phỏng/trò chơi, DH đồng đẳng, tranh luận, bản đồ khái niệm, lưới phân loại, ma trận bộ nhớ. 
Mức độ phức tạp cao gồm các hoạt động nhóm tương tác, ghép hình, học tập dựa trên vấn đề. 
Chi (2009) thực hiện nghiên cứu nhằm mô tả các biểu hiện bên ngoài của hoạt động học tập ở 
người học, giúp GV có thể đánh giá mức độ tích cực của các em trong học tập thông qua việc 



quan sát trong lớp học. Các biểu hiện học tập này được phân thành 4 mức độ là bị động, chủ 
động, xây dựng và tương tác. Theo đó, bị động là biểu hiện của không tích cực và chủ động, 
xây dựng, tương tác là các mức độ của biểu hiện tích cực tham gia trong học tập trong giờ học 
của HS. Các biểu hiện ở mức độ tương tác sẽ tốt hơn so với mức độ xây dựng, mức độ xây 
dựng tốt hơn so với mức độ chủ động và đương nhiên các biểu hiện ở mức độ chủ động sẽ tốt 
hơn là bị động. Meyers và Jones (1993) đã khẳng định rằng học tập tích cực bao gồm ba yếu 
tố có liên quan với nhau là: các yếu tố cơ bản, chiến lược học tập, và tài nguyên giảng dạy. Các 
yếu tố cơ bản là nói và nghe, đọc, viết và phản ánh. Bốn yếu tố này liên quan đến các hoạt động 
nhận thức cho phép HS làm rõ, đặt câu hỏi, củng cố và áp dụng kiến thức mới. Yếu tố thứ hai 
của học tập tích cực là các chiến lược học tập kết hợp bốn yếu tố trên, gồm nhóm nhỏ, hợp tác, 
nghiên cứu trường hợp, mô phỏng, thảo luận, giải quyết vấn đề và viết nhật ký. Yếu tố thứ ba 
của học tập tích cực là nguồn tài liệu giảng dạy mà GV sử dụng nhằm khuyến khích HS tương 
tác và tham gia tích cực vào các hoạt động. 
Eddy, Converse & Wenderoth (2015) cho rằng DH theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của 
HS mang tính phức tạp, liên quan đến cả các thành phần bên trong và bên ngoài của quá trình 
DH như: kiến thức sư phạm của GV, việc chuẩn bị trước buổi lên lớp, trong giờ lên lớp và sau 
giờ lên lớp, động lực học tập, siêu nhận thức và tự hiệu quả của HS,... Những chiến lược khuyến 
khích GV áp dụng các phương pháp, kỹ thuật hay chiến lược DH tích cực hóa hoạt động của 
HS cần có cách tiếp cận ở cấp độ tổ chức, cá nhân GV và bản thân việc dạy và học theo quan 
điểm tích cực hóa hoạt động của HS. Để hỗ trợ cho GV trong quá trình áp dụng DH theo quan 
điểm tích cực hóa hoạt động của HS, nhóm tác giả đã đưa ra đề xuất cho các nhà nghiên cứu 
giáo dục rằng cần cung cấp cho GV những công cụ giảng dạy mô tả rõ ràng về thành phần và 
cách sử dụng đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng cho mọi GV. Đồng thời, các tác giả đã tiến hành 
xây dựng công cụ quan sát đánh giá việc thực hiện DH tích cực hóa hoạt động của HS trong 
giờ lên lớp của GV. Công cụ quan sát các khía cạnh sau: Khía cạnh thực hành, gồm đánh giá 
về mức độ thực hành thường xuyên, sự thống nhất giữa thực hành và đánh giá, thực hành phân 
tán, phản hồi ngay lập tức; Khía cạnh logic của sự phát triển tập trung vào cơ hội thực hành 
các kỹ năng nâng cao trên lớp, nhắc HS giải thích/bảo vệ câu trả lời, cho HS thời gian suy nghĩ 
trước khi trả lời, HS giải thích câu trả lời của mình với bạn cùng lớp, HS giải quyết vấn đề 
không có gợi ý, HS lắng nghe giải thích lẫn nhau, HS được giải thích trong câu trả lời đúng, 
giải thích câu trả lời sai hoặc sai một phần; Khía cạnh giải trình bao gồm các hoạt động được 
đánh giá cho điểm, hoạt động nhóm nhỏ để HS được tham gia nhiều hơn, hạn chế sử dụng gọi 
ngẫu nhiên; Khía cạnh giảm bớt sự e ngại hướng vào nhấn mạnh việc khen ngợi, việc thừa 
nhận và sự chăm chỉ của HS. 
Nghiên cứu về môi trường DH hỗ trợ cho việc tổ chức DH theo quan điểm tích cực hóa hoạt 
động của HS xác định những đặc trưng của môi trường vật chất và môi trường tinh thần. Môi 
trường vật chất này ở trong lớp học với những thuộc tính thiết kế và cấu trúc có chủ ý nhằm 
thúc đẩy học tập tích cực. Chúng thường bao gồm đồ nội thất di động để có thể được sắp xếp 
lại thành nhiều cách khác nhau nhằm tạo chỗ ngồi xếp người học thành những nhóm nhỏ, bảng 
trắng phong phú và dễ dàng tiếp cận với công nghệ để tạo điều kiện cho việc hợp tác trong học 
tập (Talbert & Mor-Avi, 2018; Finkelstein và cộng sự, 2016; Baepler, 2016; Erol và cộng sự, 
2015). Nghiên cứu của Grabinger & Dunlap (1995) nhằm xác định những thuộc tính của môi 
trường lớp học có ảnh hưởng tích cực đến sự tham gia học tập tích cực của người học, trong 
đó tập trung chủ yếu vào yếu tố môi trường tâm lý xã hội. Những thuộc tính này gồm sự hỗ trợ 
từ phái GV để HS sẵn sàng tham gia vào các hoạt động học tập tích cực, môi trường khuyến 



khích, tạo điều kiện và đề cao sự sáng tạo trong học tập; các bối cảnh học tập được xây dựng 
sát với thực tiễn của người học và việc đánh giá phù hợp. 

 
10.2. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài trong nước, liệt kê các tài liệu đã  
được trích dẫn khi tổng quan) 

Tại Việt Nam, DH theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của HS còn được gọi là DH tích cực 
đã được giới thiệu qua một số công trình nghiên cứu của Nguyễn Kỳ và Dương Xuân Nghiên 
(1993) với tác phẩm Một số vấn đề về phương pháp giáo dục; Nguyễn Kỳ (1995, 1996) với 
các tác phẩm Phương pháp giáo dục tích cực và Mô hình DH tích cực, lấy người học làm trung 
tâm; Nguyễn Cảnh Toàn (1997, 2001) với tác phẩm Quá trình dạy tự - học, Thái Duy Tuyên 
(2001) với tác phẩm Giáo dục học hiện đại - những nội dung cơ bản. 
Về ý nghĩa của dạy học theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của học sinh, các tác giả đều 
cho rằng DH tích cực là mô hình DH khoa học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, giúp giáo 
dục phát triển và phát huy nội sinh, đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất. Về hoạt động giảng 
dạy và hoạt động học tập, các tác giả chỉ ra sự thay đổi vai trò của GV và HS trong quá trình 
DH theo chiều hướng tích cực: người học là chủ thể của hoạt động học, tự mình tìm ra kiến 
thức cùng với cách tìm ra kiến thức bằng hành động của chính mình, học một biết mười, học 
để hành và hành để học; người học tự thể hiện mình và hợp tác với các bạn học; người dạy là 
thầy học - chuyên gia về việc học và tự học, là người tổ chức và hướng dẫn quá trình dạy - tự 
học; người học tự kiểm tra, tự đánh giá và tự điều chỉnh việc học tập của bản thân. 
Phương pháp dạy học là yếu tố thu hút được nhiều sự quan tâm nghiên cứu hơn cả.  Phương 
pháp DH là tích cực khi GV là người đạo diễn, trọng tài; người học tự tìm ra kiến thức, chân 
lý với sự hợp tác của bạn và hướng dẫn của GV; người học trở thành trung tâm, được định 
hướng để tự tìm ra tri thức, chân lý. Phương pháp DH là dạy tự học khi GV trở thành tác nhân 
cho cộng đồng các chủ thể (người học) tiến hành tự học và chịu trách nhiệm toàn bộ các quan 
hệ trong DH; người học trở thành chủ thể sáng tạo tuyệt đối ra đối tượng hoặc tìm ra phương 
pháp thích hợp để đi đến đối tượng; người học thực sự là chủ thể, trung tâm hoàn toàn tự chủ 
trong lựa chọn mục tiêu, phương pháp học tập. 
Tác giả Nguyễn Kỳ (1995) tiếp cận phương pháp giáo dục tích cực gồm yếu tố người học, mục 
tiêu, tổ chức lớp học, phương tiện vật chất, GV … đều có những nét khác biệt so với những 
yếu tố tương ứng trong phương pháp cổ truyền. Mục tiêu hướng đến hình thành năng lực cho 
HS, giúp các em biết cách ứng xử với thế giới sự vật và xã hội loài người. Lớp học được tổ 
chức theo các nhóm học tập. Không gian lớp học được cấu trúc theo hình tròn (hoặc tương tự) 
thuận lợi cho cả lớp giao tiếp, tranh luận, trao đổi mặt đối mặt, biểu tượng cho bình đẳng xã 
hội và vai trò chủ thể của người học. Người học trực tiếp sử dụng phương tiện vật chất tác động 
vào đối tượng để tạo ra sản phẩm giáo dục. GV không lên lớp giảng giải, thuyết trình mà đạo 
diễn, thiết kế, tổ chức việc làm, hoạt động của HS, giúp đỡ trẻ em biết cách làm việc, cách học. 
HS phải được đánh giá trên cơ sở năng lực chính của trẻ bằng cách so sánh tương quan chủ 
thể-khách thể lúc bắt đầu và kết thúc công việc. 
Dự án Việt-Bỉ, là dự án song phương giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Cơ quan Hợp 
tác Kỹ thuật Bỉ được triển khai nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV tiểu học, trung học cơ 
sở các tỉnh miền núi phía Bắc. Nội dung của dự án là giới thiệu và hỗ trợ triển khai áp dụng 
các phương pháp DH tích cực đang được sử dụng phổ biến tại Bỉ và nhiều quốc gia khác trên 
thế giới. Kết quả của dự án sau đó được lan rộng trên cả nước. Dự án đưa ra cách tiếp cận toàn 
diện nhằm triển khai có hiệu quả DH tích cực, trong đó tập trung vào nâng cao năng lực của 



GV về DH tích cực, hỗ trợ GV trong quá trình triển khai thực hiện trên lớp, phát huy vai trò 
của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường trong việc hỗ trợ HS học tập tích cực, 
nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ GV trong trường sư phạm (VVOB; Nguyễn Lăng Bình, 
2010; Đỗ Hương Trà, Nguyễn Phương Hồng, Cao Thị Thặng (2010); Leen Pil, 2018 
DH tích cực sau đó được đề cập đến trong nhiều tài liệu DH trong các cấp học và ở các môn 
học như Phương pháp DH địa lý theo hướng tích cực của Đặng Văn Đức, Nguyễn Thu Hằng 
(2008), Áp dụng dạy và học tích cực trong môn Toán học của Trần Bá Hoành, Nguyễn Đình 
Khuê, Đào Như Trang (2003), Phương pháp DH tích cực trong môn Tâm lý - Giáo dục học 
của Trần Bá Hoành, Phó Đức Hòa, Lê Tràng Định, DH vật lý ở trường phổ thông theo định 
hướng phát triển hoạt động học tích cực, chủ động, sáng tạo và tư duy khoa học của Phạm Hữu 
Tòng (2004), Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng DH tích cực của Phùng Như Thụy, 
Vận dụng phương pháp và kỹ thuật DH tích cực ở trường trung học của Nguyễn Thị Thanh 
Nga và cộng sự. Vận dụng phương pháp và kỹ thuật DH tích cực ở trường tiểu học của Nguyễn 
Thị Thanh Nga và cộng sự (2022), Giáo trình DH tích cực ở tiểu học của Nguyễn Thị Thu 
Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Dương Thị Thu Thảo (2022). Trong đó, phương pháp DH tích 
cực được tiếp cận ở nhiều cấp độ khác nhau: cấp độ quan điểm DH, cấp độ phương pháp DH 
cụ thể và cấp độ kỹ thuật dDH. Ở cấp độ quan điểm DH, các tác giả chỉ ra những đặc trưng của 
DH tích cực, ở cấp độ phương pháp các tác giả xác định có nhiều phương pháp DH tích cực 
như DH học phát hiện và giải quyết vấn đề, DH theo lý thuyết kiến tạo, DH theo góc DH theo 
trạm, DH theo hợp đồng, DH theo dự án, bàn tay nặn bột;... ở cấp độ kỹ thuật: kỹ thuật chia 
nhóm, kỹ thuật đặt câu hỏi, kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật phòng tranh, kỹ thuật công đoạn, 
kỹ thuật mảnh ghép, kỹ thuật ổ bi, kỹ thuật KWLH,.... Phan Trọng Ngọ (2005) với quyển sách 
“DH và phương pháp DH trong nhà trường” là công trình nghiên cứu bàn về phương pháp DH 
với trọng tâm là trình bày về nội dung của phương pháp DH. Trên cơ sở khái quát về học tập, 
các lý thuyết về học tập cũng như các mô hình DH xuất hiện tương ứng tác giả hệ thống và 
phân loại các phương pháp DH sử dụng trong nhà trường phổ thông cũng như định hướng cho 
việc lựa chọn và sử dụng phương pháp DH nhằm hướng vào tích cực hóa hoạt động học tập 
của HS. Trong đó, các nhóm phương pháp DH được xác định dựa trên người học và việc học 
như: phương pháp trao đổi, phương pháp tổ chức hành động của người học, phương pháp tổ 
chức tương tác hành động học, phương pháp làm việc độc lập của người học có sự trợ giúp của 
GV, phương pháp kích thích động cơ của người học. 
Nghiên cứu về biểu hiện học tập tích cực trong nghiên cứu của Thái Duy Tuyên (2003, 2008), 
Đặng Thành Hưng (2003) cho thấy tính tích cực trong học tập của người học được thể hiện ở 
những khía cạnh khác nhau như tri giác tài liệu, thông hiểu tài liệu, ghi nhớ, luyện tập, vận 
dụng…Các dấu hiệu bên ngoài qua thái độ, hành vi và hứng thú: Chủ động tiếp xúc với đối 
tượng, đặt câu hỏi, chú ý quan sát và chăm chỉ lắng nghe, giơ tay phát biểu,...và dấu hiệu bên 
trong như sự căng thẳng trí tuệ, sự nỗ lực hoạt động,...Quan trọng hơn những biểu hiện này 
phải được thể hiện thường xuyên, liên tục, tự giác và có kết quả cao. 
Các nghiên cứu của Mai Văn Hưng, Phạm Thị Thu Hiền (2016), Phạm Thị Ngọc Hòa (2016), 
Mai Văn Hưng, Nguyễn Lâm Đức (2015), Nguyễn Thị Thu Thủy (2020),  Kiều Mạnh Hùng, 
Nguyễn Văn Thà, Nguyễn Văn Đại (2023). Kiều Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Thà, Nguyễn Văn 
Đại (2023) cho rằng DH tích cực là việc người GV chủ động sử dụng các phương pháp, phương 
tiện và hình thức tổ chức DH nhằm tạo môi trường học tập tích cực cho HS. Trong môi trường 
đó, đó cần xác lập được vị trí chủ thể của người học, bảo đảm tính tự giác, tích cực, chủ động 
và sáng tạo của hoạt động học tập được thực hiện độc lập hoặc trong giao lưu; tri thức được 



cài đặt trong tình huống có dụng ý sư phạm; dạy việc học, tự học thông qua toàn bộ quá trình 
DH; tự tạo và khai thác những phương tiện DH để tiếp nối và gia tăng sức mạnh của con người; 
tạo niềm lạc quan trong học tập dựa trên lao đồng và thành quả của bản thân người học; xác 
định vai trò của người thầy với tư cách là người thiết kế, ủy thác, điều khiển và thể chế hóa. 
Các phương pháp DH tích cực gồm DH kiến tạo, DH phát hiện và giải quyết vấn đề và DH 
hợp tác được giới thiệu cách vận dụng vào quá trình DH toán cho HS.  Nghiên cứu gần đây 
của Nguyễn Kim Thảo (2022), Lê Đức Quảng (2018), Tạ Chí Thành (2022) tập trung vào 
nghiên cứu việc xây dựng môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập tích cực diễn ra. 
Trong đó, các tác giả cho rằng cần quan tâm xây dựng cả môi trường vật chất và môi trường 
tâm lý, nhấn mạnh vai trò quan trọng của GV và tập trung xác định các biện pháp phù hợp. GV 
được xem là người có vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường tạo điều kiện cho 
người học học tập tích cực. Nhà quản lý cần quan tâm tạo điều kiện để GV và nhân viên trong 
nhà trường thực hiện tốt vai trò của mình trong việc xây dựng môi trường học tập tích cực. 
Trên cơ sở tổng quan các công trình nghiên cứu về QTDH theo quan điểm tích cực hóa hoạt 
động của HS trên thế giới và ở Việt Nam chúng ta thấy các nghiên cứu: 
Đã phân tích sâu sắc về DH theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của HS ở nhiều khía cạnh 
khác nhau như ý nghĩa, đặc trưng, những cách thức triển khai trong thực tiễn, cũng như những 
khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và cách khắc phục những khó khăn đó nhằm đạt 
được mức độ triển khai tốt nhất. 
Đã khẳng định DH theo quan điểm tích cực hóa hoạt động hoạt động của HS là một xu hướng 
phát triển tất yếu trong DH giúp quá trình DH đáp ứng với yêu cầu của xã hội trong thế kỷ 21, 
đặc biệt là yêu cầu phát triển năng lực người học trong thế kỷ 21. Thực hiện DH theo quan 
điểm tích cực hóa hoạt động của HS được nhìn nhận như là cách thức có hiệu quả để thực hiện 
thành công sự nghiệp đổi mới giáo dục. 
Đã chỉ  ra rằng việc triển khai trong thực tiễn cần được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu kỹ 
lưỡng nhằm đảm bảo phù hợp với từng bối cảnh cụ thể, bởi không có một cách thức chung có 
hiệu quả cho mọi lớp học, mọi trường học. 
Các nghiên cứu chủ yếu tập trung cho từng khía cạnh cụ thể của DH theo quan điểm tích cực 
hóa hoạt động của HS, nhiều nhất là về phương pháp, kỹ thuật DH. Nghiên cứu dưới góc độ 
tiếp cận toàn diện cả về môi trường, hoạt động giảng dạy và hoạt động học tập còn khiêm tốn. 
Từ đó, các vấn đề mà đề tài cần tập trung giải quyết bao gồm: 
Thứ nhất, cần làm rõ các vấn đề lý luận về DH theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của HS 
ở khía cạnh khái niệm, các yếu tố của DH theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của HS bao 
gồm hoạt động giảng dạy, hoạt động học tập và môi trường dạy mà không chỉ giới hạn ở 
phương pháp hay kỹ thuật giảng dạy của GV. 
Thứ ba, tìm hiểu và phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức DH theo quan điểm tích cực hóa 
hoạt động của HS tại một số trường THPT khu vực Bắc Trung Bộ. 
Thứ tư, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy học theo quan điểm 
tích cực hóa hoạt động của HS tại một số trường THPT khu vực Bắc Trung Bộ. 
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Giáo dục. Số 24(số đặc biệt 5), 177-183. 

 

11. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 
Dạy học tích cực hóa hoạt động của học sinh được xem là một hướng đi quan trọng trong việc 
giúp quá trình dạy học đạt mục tiêu phát triển năng lực học sinh, đáp ứng yêu cầu của xã hội. 
Giá trị này được khẳng định trong nhiều nghiên cứu cả về lý luận lẫn thực tiễn từ các nhà khoa 
học trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Dạy học theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của 
học sinh giúp các em có thái độ học tập tốt hơn, cải thiện năng lực tư duy, khả năng viết, nâng 
cao thành tích học tập (Bonwell and Eison,1991); tăng ghi nhớ dài hạn, nâng cao khả năng chú 
ý, hiểu biết sâu sắc nội dung học tập, tăng cường sự tham gia, thúc đẩy việc học tập và cải 
thiện kết quả học tập (Prince, 2004); tăng cường rèn luyện các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21, 
tăng cường sự tương tác, kết nối trong dạy học (Talbert & Mor-Avi, 2019). Hơn nữa nó còn 
có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành và phát triển những kỹ năng của người lao động 
trong tương lai như tư duy phê phán, tư duy sáng tạo là những yếu tố quan trọng tăng sức cạnh 
tranh của người lao động cũng như của nền kinh tế mới. Ngoài ra, nó cũng đã được xem như 
là một giải pháp có hiệu quả trong việc thực hiện thành công cải cách giáo dục ở nhiều quốc 
gia trên thế giới. 

Trong một nghiên của Abdullah, Bakar & Mahbob (2012) cho thấy, người học không tham gia tích 
cực trong các bài giảng và thảo luận trên lớp. Các em chỉ cố gắng lắng nghe và ghi chép nhiều hơn. 
Chỉ một bộ phận nhỏ người học tham gia  một cách tích cực như đặt câu hỏi, đưa ra ý kiến hoặc 
thảo luận về các chủ đề của bài giảng. Điều đặc biệt là vẫn còn người học chỉ ngồi im lặng, ghi 
chép, nghe giảng, sử dụng laptop hoặc giả vờ đọc. Nghiên cứu của Vy (2021) cho thấy, học sinh 
Trung học Việt Nam có xu hướng tham gia lớp học trong im lặng, tức chủ yếu là tập trung lắng 



nghe, ghi chép, cố gắng hiểu bài giảng. Tuy nhiên, một bộ phận đáng kể học sinh có mong muốn 
tham gia lớp học tích cực bằng cách trao đổi, thảo luận với bạn học và giáo viên. Sự thụ động trong 
học tập này có thể đến từ hệ thống quản lý giáo dục trì trệ, phong cách dạy, học và kiểm tra “thuộc 
lòng”, hạn chế trong việc tiếp cận các tài nguyên học tập ngoài sách giáo khoa và GV, tư tưởng 
truyền thống trong gia đình, điều kiện học tập và nhận thức chung về việc học còn hạn chế (Trần 
Thị Tuyết, 2013). Việc sử dụng phương pháp DH truyền thống lạc hậu được coi là nguyên nhân 
trực tiếp dẫn đến sự tồn tại của lối học thụ động, phụ thuộc của người học. Điều này do trình độ GV 
còn hạn chế, mức lương thấp và hệ thống quản lý giáo dục yếu kém không đủ mạnh để giám sát 
hoạt động của GV, chưa có biện pháp khuyến khích, trừng phạt hay cảnh cáo phù hợp. Nếu phong 
cách giảng dạy và GV không thay đổi thì không hy vọng phong cách học của người học thay đổi 
được. 
Ở nước ta, dạy học theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của học sinh đã được thể hiện trong các 
quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách và chương trình giáo dục. Nghị quyết số 29/NQ-TW 
ngày 4 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, đã xác định: “Đổi mới căn 
bản và toàn diện GD&ĐT là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng 
chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện đảm bảo thực hiện; đổi 
mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở 
GD&ĐT và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới tất cả ở 
các ngành học, bậc học…”. Chương trình giáo dục cũng quy định rõ: Áp dụng phương pháp tích 
cực hóa hoạt động của học sinh, trong đó giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho 
học sinh, tạo môi trường thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích học sinh tích 
cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân, rèn 
luyện thói quen và khả năng tự học..... Việc đánh giá học sinh nhằm hướng dẫn cho hoạt động học 
tập…..đảm bảo sự tiến bộ của từng học sinh…Việc đánh giá thường xuyên…kết hợp với đánh giá 
của giáo viên, của cha mẹ học sinh, của bản thân học sinh được đánh giá và của các học sinh khác. 
Tuy nhiên trong thực tế việc triển khai dạy học theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của học sinh 
vẫn chưa thực sự rõ nét, chưa mang lại hiệu quả cao.  
Nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho sự phát triển kinh tế-chính trị-xã hội và an ninh, quốc phòng của 
khu vực, Hội nghị giáo dục khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền trung đã được tổ chức vào 
tháng 7 năm 2023 nhằm đánh giá tình hình phát triển giáo dục khu vực và đề xuất những giải pháp 
phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Hội nghị đã khẳng định, giáo dục khu vực này đã 
đạt được những thành tựu quan trọng, chất lượng giáo dục phổ thông có những chuyển biến tích 
cực, giáo dục mũi nhọn ngày càng đạt được những kết quả tích cực, cơ sở vật chất, thiết bị DH từng 
bước được tăng cường theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, từng bước đa dạng hóa. Bên cạnh đó, 
giáo dục vẫn còn nhiều chỉ số thấp hơn so với cả nước, như tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình 
giáo dục các cấp học, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cấp Trung học cơ sở và cấp Trung học phổ thông; tỷ 
lệ học sinh lên lớp cấp Trung học phổ thông của khu vực thấp nhất cả nước (Bộ GD&ĐT, 2023). 
Với những đặc điểm trên, việc nghiên cứu về dạy học theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của 
học sinh khu vực Bắc Trung Bộ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Vì vậy, tôi chọn nghiên cứu đề 
tài "Dạy học theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của học sinh tại các trường Trung học phổ 
thông khu vực Bắc Trung Bộ”.  
Tài liệu tham khảo: 

   [1].  Abdullah, M. Y., Bakar, N. R. A., & Mahbob, M. H. (2012). The dynamics of student 
participation in classroom: observation on level and forms of participation. Procedia-Social 
and Behavioral Sciences, 59, 61-70. 
  [2]. Bonwell, C., & Eison, J. (1991). Active learning: Creating excitement in the 
classroom,     ASHEERIC Higher Education Report No. 1. Washington, DC: The George 
Washington University. 
  [3]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 về 
Ban hành chương trình giáo dục phổ thông. 
  [4]. Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. Journal of 
engineering education, 93(3), 223-231. doi: 10.12691/wjce-4-3-2. 



  [5]. Talbert, R., & Mor-Avi, A. (2019). A space for learning: An analysis of research on 
active learning spaces. Heliyon, 5(12). 
  [6]. Trần Thị Tuyết (2013). The causes of passiveness in learning of  Vietnamese students. 
VNU Journal of Science: Education Research, 29(2). 
  [7]. Vy, N. T. (2021). Thói quen tham gia lớp học bằng ngôn ngữ nói của học sinh Trung học 
cơ sở trong môn Khoa học. Tạp chí Khoa học, 18(2), 321. 
       

 

12. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 
12.1. Mục tiêu tổng thể 

Nghiên cứu nhằm hệ thống hóa cơ sở lí luận về dạy học theo quan tích cực hóa hoạt động của 
học sinh; đánh giá thực trạng dạy học theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của tại các 
trường Trung học phổ thông khu vực Bắc Trung Bộ. Từ đó, đề xuất một số biện pháp nâng 
cao hiệu quả dạy học theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của học sinh tại các trường 
Trung học phổ thông khu vực Bắc Trung Bộ. 

 
12.2. Các mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hóa cơ sở lí luận về dạy học theo quan tích cực hóa hoạt động của học sinh tại 
các trường Trung học phổ thông. 
- Xây dựng bản hỏi nhằm đánh giá thực trạng dạy học theo quan điểm tích cực hóa hoạt 
động của học sinh 
- Khảo sát, đánh giá thực trạng dạy học theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của học sinh tại 
các trường Trung học phổ thông khu vực Bắc Trung Bộ. 

- Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học theo quan điểm tích cực hóa hoạt động 
của học sinh tại các trường Trung học phổ thông khu vực Bắc Trung Bộ. 

 
13. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 
13.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu hoạt động dạy học theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của học sinh 
 
13.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về khách thể: 300 học sinh một số trường THPT khu vực Bắc Trung Bộ 
Về nội dung: Hoạt động học tập, hoạt động giảng dạy, môi trường giảng dạy theo quan điểm 
tích cực hóa hoạt động của học sinh và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động dạy học theo 
quan điểm tích cực hóa hoạt động của HS 

 
14. NỘI DUNG NGHIÊN CỮU 

  
Nội dung 1: Tổng quan nghiên cứu về dạy học theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của học 
sinh 
Công việc 1.1. Tổng quan nghiên cứu ở nước ngoài 
Công việc 1.2. Tổng quan nghiên cứu ở trong nước 
Nội dung 2: Lý luận về dạy học theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của học sinh  
Công việc 2.1. Những khái niệm cơ bản 
Công việc 2.2. Dạy học theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của học sinh 
Nội dung 3:Thực trạng dạy học theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của học sinh tại các trường 
Trung học phổ thông khu vực Bắc Trung Bộ 
Công việc 3.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng 



Công việc 3.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng 
Công việc 3.3. Viết bài báo khoa học 
Nội dung 4: Biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của học 
sinh tại các trường Trung học phổ thông khu vực Bắc Trung Bộ 
Công việc 4.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 
Công việc 4.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của 
học sinh tại các trường Trung học phổ thông khu vực Bắc Trung Bộ 
  

 

15. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
(1)  Phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa tài liệu... có liên quan 
nhằm xây dựng cơ sở lý luận của đề tài và xây dựng bảng hỏi. 
(2)  Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Nghiên cứu này chủ yếu sử dụng phương pháp điều tra 
bằng bảng hỏi nhằm đánh giá thực trạng dạy học theo quan điểm tích cực hóa hoạt động của học 
sinh tại các trường THPT khu vực Bắc Trung Bộ. Bảng hỏi được thiết kế theo 2 phần chính. Phần 
đầu tiên nhằm thu thập dữ liệu liên quan đến giới tính, khối lớp, kết quả học tập của học sinh. 
Phần thứ hai bao gồm các câu hỏi về hoạt động học tập, hoạt động giảng dạy, các yếu tố ảnh 
hưởng đến hoạt động dạy học. 

(3) Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm SPSS phiên bản 20 để kiểm định độ tin 
cậy của các thang đo, phân tích thống kê mô tả, phân tích phương sai một yếu tố (One Way 
Anova). 

 
16. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI  

TT Nội dung, công việc thực hiện Kết quả dự kiến  
Thời gian  

(bắt đầu – kết thúc) 
Người thực hiện 

1 Nội dung 1: Tổng quan nghiên cứu 
về dạy học theo quan điểm tích cực 
hóa hoạt động của học sinh 

 -  

2 Công việc 1.1. Tổng quan nghiên cứu 
ở nước ngoài 

Báo cáo Tổng quan 
nghiên cứu ở nước 
ngoài 

01/04/2025 - 
31/05/2025 

Nguyễn Thị Hà, Lê 
Văn Khuyến 

3 Công việc 1.2. Tổng quan nghiên cứu 
ở trong nước 

Báo cáo Tổng quan 
nghiên cứu ở trong 
nước 

01/06/2025 - 
30/07/2025 

Nguyễn Thị Hà, 
Phan Minh Tiến 

4 Nội dung 2: Lý luận về dạy học theo 
quan điểm tích cực hóa hoạt động 
của học sinh 

 -  

5 Công việc 2.1. Những khái niệm cơ 
bản 

Báo cáo những khái 
niệm cơ bản 

1/08/2025 - 
30/08/2025 

Nguyễn Thị Hà, Lê 
Văn Khuyến 

6 Công việc 2.2. Dạy học theo quan 
điểm tích cực hóa hoạt động của học 
sinh 

Báo cáo dạy học theo 
quan điểm tích cực 
hóa hoạt động của 
học sinh 

1/09/2025 - 
31/12/2025 

Nguyễn Thị Hà, 
Phan Minh Tiến 

7 Nội dung 3: Thực trạng dạy học theo 
quan điểm tích cực hóa hoạt động 
của học sinh tại các trường Trung học 
phổ thông khu vực Bắc Trung Bộ 

 -  

8 Công việc 3.1. Tổ chức nghiên cứu 
thực trạng 

Báo cáo tổ chức 
nghiên cứu thực 
trạng 

1/01/2026 - 
30/04/2026 

Nguyễn Thị Hà, Hồ 
Văn Dũng 



9 Công việc 3.2. Kết quả nghiên cứu 
thực trạng 

Báo cáo kết quả 
nghiên cứu thực 
trạng 

1/05/2026 - 
30/11/2026 

Nguyễn Thị Hà, Hồ 
Văn Dũng, Lê Văn 
Khuyến 

10 Công việc 3.3. Viết bài báo khoa học Bài báo khoa học 1/07/2026 - 
31/10/2026 

Nguyễn Thị Hà, 
Phan Minh Tiến, Hồ 
Văn Dũng, Lê Văn 
Khuyến, Mai Thị 
Thanh Thủy 

11 Nội dung 4: Biện pháp nâng cao hiệu 
quả dạy học theo quan điểm tích cực 
hóa hoạt động của học sinh tại các 
trường Trung học phổ thông khu vực 
Bắc Trung Bộ 

 -  

12 Công việc 4.1. Nguyên tắc đề xuất 
biện pháp 

Báo cáo nguyên tắc 
đề xuất biện pháp 

1/12/2026 - 
31/12/2026 

Nguyễn Thị Hà, 
Phan Minh Tiến, 
Mai Thị Thanh Thủy 

13 Công việc 4.2. Biện pháp nâng cao 
hiệu quả dạy học theo quan điểm tích 
cực hóa hoạt động của học sinh trung 
học phổ thông khu vực Bắc Trung Bộ 

Báo cáo Biện pháp 
nâng cao hiệu quả 
dạy học theo quan 
điểm tích cực hóa 
hoạt động của học 
sinh trung học phổ 
thông khu vực Bắc 
Trung Bộ 

1/01/2027 - 
30/02/2027 

Nguyễn Thị Hà, Hồ 
Văn Dũng, Lê Văn 
Khuyến 

14 Công việc 4.3 Hoàn thiện báo cáo 
tổng kết 

Báo cáo tổng kết 01/03/2027 - 
30/03/2027 

Nguyễn Thị Hà, Mai 
Thị Thanh Thủy 

 

17. SẢN PHẨM DỰ KIẾN CỦA ĐỀ TÀI 

STT  Tên sản phẩm  Số lượng Yêu cầu về chất lượng 
17.1. Sản phẩm khoa học 

1 Bài báo đăng tạp chí trong nước* 2 01 bài đăng trên Tạp chí được Hội đồng 
giáo sư nhà nước tính điểm 1.0 điểm và 01 
bài đăng trênTạp chí Đại học Huế. 

2 Bài báo đăng tạp chí quốc tế   
17.2. Sản phẩm đào tạo 

1 Luận văn thạc sĩ* 1 Luận văn được bảo vệ và có nội dung liên 
quan trực tiếp đến nội dung của đề tài. 

2 Chuyên đề nghiên cứu sinh*   
3 Hỗ trợ Luận án tiến sĩ   
4 Khác   

17.3. Sản phẩm ứng dụng 

    
17.4. Sản phẩm khác 

    
  

18. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG 
(1) Phương thức chuyển giao: Thông qua báo cáo tổng kết và các bài báo được công bố trên 
các tạp chí khoa học. 



(2) Địa chỉ chuyển giao: Sản phẩm của nghiên cứu có thể được sử dụng tại thư viện trường
ĐHSP Huế, tại phòng tư liệu khoa Tâm lý và Giáo dục để sinh viên, cán bộ giảng viên, cán
bộ quản lý tham khảo.

19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
- Tổng kinh phí: 100 triệu đồng, trong đó:

Kinh phí KHCN ĐH Huế: 100 triệu đồng;  Nguồn khác: 0 triệu đồng 
- Nhu cầu kinh phí từng năm:

 

Năm 1: 50 triệu đồng, Năm 2: 50 triệu đồng 
- Dự toán kinh phí (Kèm theo Phụ lục dự toán chi tiết các khoản chi có xác nhận của đơn vị chủ trì )

STT Khoản chi 
Tổng kinh 
phí (nghìn 

đồng) 

Tỷ lệ 
(%) 

Nguồn kinh phí 
(nghìn đồng) 

Ghi chú KP 
KHCN 

ĐH Huế 

Nguồn 
khác 

1 Chi thù lao tham gia đề tài 75480 75.48 75480 
2 Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật 

liệu 
3 Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định 
4 Chi hội thảo khoa học, công tác phí 

phục vụ hoạt động nghiên cứu 
5 Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ 

hoạt động nghiên cứu 
6 Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu 14400 14.40 14400 
7 Chi văn phòng phẩm, thông tin liên 

lạc, in ấn phuc vụ hoạt động nghiên 
cứu 

920 0.92 920 

8 Chi họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở 4200 4.20 4200 
9 Chi quản lý chung (5%) 5000 5.00 5000 

10 Chi khác 
0 Tổng cộng = 100000 100.00 100000 

Chủ nhiệm đề tài 
(ký, họ và tên) 

Đơn vị chủ trì

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Hùng

Ngày 31 tháng 03 năm 2025

Nguyễn Thị Hà

Ngày 31 tháng 03 năm 2025

 GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ 
Ngày 31 tháng 03 năm 2025



Khoản 1. Chi thù lao tham gia đề tài 
1.1. Thù lao tham gia đề tài theo các chức danh, nhóm chức danh 

TT 
Nội dung công việc, 
thù lao theo nhóm 

chức danh 

Họ tên 
người thực 

hiện 

Hệ 
số 
lao 

động 
khoa 
học 

Số 
tháng 
quy 
đổi 

(tháng) 

Định mức 
thù lao 

tháng của 
chủ nhiệm 
(DMCN) 

(nghìn 
đồng) 

Tổng thù 
lao thực 

hiện đề tài 
(nghìn đồng) 

Nguồn kinh phí 
(nghìn đồng) 

KP 
KHCN 
ĐHH 

Nguồn 
khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)= 
(4)*(5)*(6) 

(8)= 
(7)-(9) (9) 

I 

Thù lao của chủ 
nhiệm đề tài: 
(TLCN = 1,0 x 
DMCN x 20% x T) 

Nguyễn Thị 
Hà 1.00 4.80 10000 48000 48000  

II 

Thù lao của thư ký 
khoa học: (TLTK = 
0,3 x DMCN x 20% 
x T) 

Mai Thị 
Thanh Thủy 0.30 4.80 10000 14400 14400  

III Thực hiện các nội 
dung nghiên cứu     13080 13080  

1 

Nội dung 1: Tổng 
quan nghiên cứu về 
dạy học theo quan 
điểm tích cực hóa 
hoạt động của học 
sinh 

       

1.1 
Công việc 1.1: Tổng 
quan nghiên cứu ở 
nước ngoài 

       

 - Thù lao thành viên 
chính 

Nguyễn Thị 
Hà 0.80 0.09 10000 720   

 - Thù lao thành viên 
gồm: 

Lê Văn 
Khuyến 0.40 0.09 10000 360   

   0.40  10000    
   0.40  10000    
   0.40  10000    

 - Thù lao kỹ thuật 
viên, nhân viên gồm:  0.20  10000    

   0.20  10000    

 - Thù lao lao động 
phổ thông    4680    

1.2 
Công việc 1.2: Tổng 
quan nghiên cứu 
trong nước 

       

 - Thù lao thành viên 
chính 

Nguyễn Thị 
Hà 0.80 0.09 10000 720   

 - Thù lao thành viên 
gồm: 

Phan Minh 
Tiến 0.40 0.09 10000 360   

   0.40  10000    
   0.40  10000    
   0.40  10000    

 - Thù lao kỹ thuật 
viên, nhân viên gồm:  0.20  10000    

   0.20  10000    

 - Thù lao lao động 
phổ thông    4680    

1.3 Công việc 1.3: [tên 
công việc]        



 - Thù lao thành viên 
chính  0.80  10000    

 - Thù lao thành viên 
gồm:  0.40  10000    

   0.40  10000    
   0.40  10000    
   0.40  10000    

 - Thù lao kỹ thuật 
viên, nhân viên gồm:  0.20  10000    

   0.20  10000    

 - Thù lao lao động 
phổ thông    4680    

2 

Nội dung 2: Lý luận 
về dạy học theo quan 
điểm tích cực hóa 
hoạt động của học 
sinh 

       

2.1 
Công việc 2.1: 
Những khái niệm cơ 
bản 

       

 - Thù lao thành viên 
chính 

Nguyễn Thị 
Hà 0.80 0.05 10000 400   

 - Thù lao thành viên 
gồm: 

Lê Văn 
Khuyến 0.40 0.14 10000 560   

  Mai Thị 
Thanh Thủy 0.40 0.18 10000 720   

   0.40  10000    
   0.40  10000    

 - Thù lao kỹ thuật 
viên, nhân viên gồm:  0.20  10000    

   0.20  10000    

 - Thù lao lao động 
phổ thông    4680    

2.2 

Công việc 2.2: Dạy 
học theo quan điểm 
tích cực hóa hoạt 
động của học sinh 

       

 - Thù lao thành viên 
chính 

Nguyễn Thị 
Hà 0.80 0.09 10000 720   

 - Thù lao thành viên 
gồm: 

Phan Minh 
Tiến 0.40 0.14 10000 560   

   0.40  10000    
   0.40  10000    
   0.40  10000    

 - Thù lao kỹ thuật 
viên, nhân viên gồm:  0.20  10000    

   0.20  10000    

 - Thù lao lao động 
phổ thông    4680    

2.3 Công việc 2.3. [tên 
công việc]        

 - Thù lao thành viên 
chính  0.80  10000    

 - Thù lao thành viên 
gồm:  0.40  10000    

   0.40  10000    
   0.40  10000    
   0.40  10000    

 - Thù lao kỹ thuật 
viên, nhân viên gồm:  0.20  10000    

   0.20  10000    



 - Thù lao lao động 
phổ thông    4680    

3 

Nội dung 3: Thực 
trạng dạy học theo 
quan điểm tích cực 
hóa hoạt động của 
học sinh tại các 
trường THPT khu 
vực Bắc Trung Bộ 

       

3.1 
Công việc 3.1: Tổ 
chức nghiên cứu 
thực trạng 

       

 - Thù lao thành viên 
chính 

Nguyễn Thị 
Hà 0.80 0.05 10000 400   

 - Thù lao thành viên 
gồm: 

Hồ Văn 
Dũng 0.40 0.14 10000 560   

   0.40  10000    
   0.40  10000    
   0.40  10000    

 - Thù lao kỹ thuật 
viên, nhân viên gồm:  0.20  10000    

   0.20  10000    

 - Thù lao lao động 
phổ thông    4680    

3.2 
Công việc 3.2: Kết 
quả nghiên cứu thực 
trạng 

       

 - Thù lao thành viên 
chính 

Nguyễn Thị 
Hà 0.80 0.09 10000 720   

 - Thù lao thành viên 
gồm: 

Hồ Văn 
Dũng 0.40 0.14 10000 560   

  Lê Văn 
Khuyến 0.40 0.14 10000 560   

   0.40  10000    
   0.40  10000    

 - Thù lao kỹ thuật 
viên, nhân viên gồm:  0.20  10000    

   0.20  10000    

 - Thù lao lao động 
phổ thông    4680    

3.3 Công việc 3.3:[Tên 
công việc]        

 - Thù lao thành viên 
chính  0.80  10000    

 - Thù lao thành viên 
gồm:  0.40  10000    

   0.40  10000    
   0.40  10000    
   0.40  10000    

 - Thù lao kỹ thuật 
viên, nhân viên gồm:  0.20  10000    

   0.20  10000    

 - Thù lao lao động 
phổ thông    4680    

4 

Nội dung 4: Biện 
pháp nâng cao hiệu 
quả dạy học theo 
quan điểm tích cực 
hóa hoạt động của 
học sinh tại các 
trường THPT khu 
vực Bắc Trung Bộ 

       



4.1 
Công việc 4.1: 
Nguyên tắc đề xuất 
biện pháp 

       

 - Thù lao thành viên 
chính 

Nguyễn Thị 
Hà 0.80 0.18 10000 1440   

 - Thù lao thành viên 
gồm: 

Mai Thị 
Thanh Thủy 0.40 0.14 10000 560   

  Phan Minh 
Tiến 0.40 0.23 10000 920   

   0.40  10000    
   0.40  10000    

 - Thù lao kỹ thuật 
viên, nhân viên gồm:  0.20  10000    

   0.20  10000    

 - Thù lao lao động 
phổ thông    4680    

4.2 

Công việc 4.2: Biện 
pháp nâng cao hiệu 
quả dạy học theo 
quan điểm tích cực 
hóa hoạt động của 
học sinh tại các 
trường THPT khu 
vực Bắc Trung Bộ 

       

 - Thù lao thành viên 
chính 

Nguyễn Thị 
Hà 0.80 0.05 10000 400   

 - Thù lao thành viên 
gồm: 

Hồ Văn 
Dũng 0.40 0.23 10000 920   

  Lê Văn 
Khuyến 0.40 0.23 10000 920   

   0.40  10000    
   0.40  10000    

 - Thù lao kỹ thuật 
viên, nhân viên gồm:  0.20  10000    

   0.20  10000    

 - Thù lao lao động 
phổ thông    4680    

4.3 Công việc 4.3:[tên 
công việc]        

 - Thù lao thành viên 
chính  0.80  10000    

 - Thù lao thành viên 
gồm:  0.40  10000    

   0.40  10000    
   0.40  10000    
   0.40  10000    

 - Thù lao kỹ thuật 
viên, nhân viên gồm:  0.20  10000    

   0.20  10000    

 - Thù lao lao động 
phổ thông    4680    

5 Nội dung 5:[tên nội 
dung]        

5.1 Công việc 5.1: [tên 
công việc]        

 - Thù lao thành viên 
chính  0.80  10000    

 - Thù lao thành viên 
gồm:  0.40  10000    

   0.40  10000    
   0.40  10000    



   0.40  10000    

 - Thù lao kỹ thuật 
viên, nhân viên gồm:  0.20  10000    

   0.20  10000    

 - Thù lao lao động 
phổ thông    4680    

5.2 Công việc 5.2: [tên 
công việc]        

 - Thù lao thành viên 
chính  0.80  10000    

 - Thù lao thành viên 
gồm:  0.40  10000    

   0.40  10000    
   0.40  10000    
   0.40  10000    

 - Thù lao kỹ thuật 
viên, nhân viên gồm:  0.20  10000    

   0.20  10000    

 - Thù lao lao động 
phổ thông    4680    

5.3 Công việc 5.3: [tên 
công việc]        

 - Thù lao thành viên 
chính  0.80  10000    

 - Thù lao thành viên 
gồm:  0.40  10000    

   0.40  10000    
   0.40  10000    
   0.40  10000    

 - Thù lao kỹ thuật 
viên, nhân viên gồm:  0.20  10000    

   0.20  10000    

 - Thù lao lao động 
phổ thông    4680    

 TỔNG CỘNG     75480 75480  

1.2. Tổng hợp thù lao tham gia đề tài theo từng thành viên 

TT Họ tên thành viên Tổng thù lao thực hiện đề 
tài (triệu đồng) 

Nguồn kinh phí đồng) 
KP KHCN 

ĐHH Nguồn khác 

1 Nguyễn Thị Hà 53520   
2 Mai Thị Thanh Thủy 15680   
3 Phan Minh Tiến 1840   
4 Hồ Văn Dũng 2040   
5 Lê Văn Khuyến 2400   
6     
7     
     
 TỔNG CỘNG 75480 75480  

 

Khoản 2. Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu 

TT Loại nguyên, nhiên, vật liệu Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn 
giá 

(nghìn 
đồng) 

Thành 
tiền 

(nghìn 
đồng) 

Nguồn kinh phí 
(nghìn đồng) 

KHCN 
ĐHH Khác 

 Tổng (2) =       
 

Khoản 3. Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định 

TT Nội dung chi Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn 
giá 

(nghìn 
đồng) 

Thành 
tiền 

(nghìn 
đồng) 

Nguồn kinh phí 
(nghìn đồng) 

KHCN 
ĐHH Khác 



 Tổng (3) =       
 

Khoản 4. Chi hội thảo khoa học, công tác phí phục vụ hoạt động nghiên cứu 
4.1. Chi hội thảo khoa học 

TT Nội dung chi Số 
buổi 

Định 
mức 
chi 

(nghìn 
đồng) 

Thành 
tiền 

(nghìn 
đồng) 

Nguồn kinh phí 
(nghìn đồng) 

KHCN 
ĐHH Khác 

1 Chủ trì      
2 Thư ký      
3 Báo cáo viên trình bày tại hội thảo      
4 Báo cáo được đặt hàng nhưng không trình bày      
5 Thành viên tham dự hội thảo      
 Cộng (4.1) =      

4.2. Chi công tác phí 

TT Nội dung chi Số 
người 

Mức 
chi 

(nghìn 
đồng) 

Thành 
tiền 

(nghìn 
đồng) 

Nguồn kinh phí 
(nghìn đồng) 

KHCN 
ĐHH Khác 

 Cộng (4.2) =      
 

Khoản 5. Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu 

TT Nội dung chi Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn 
giá 

(nghìn 
đồng) 

Thành 
tiền 

(nghìn 
đồng) 

Nguồn kinh phí 
(nghìn đồng) 

KHCN 
ĐHH Khác 

 Tổng (5) =       
 

Khoản 6. Chi điều tra, khảo sát, thu thập số liệu 

TT Nội dung chi Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn 
giá 

(nghìn 
đồng) 

Thành 
tiền 

(nghìn 
đồng) 

Nguồn kinh phí 
(nghìn đồng) 

KHCN 
ĐHH Khác 

1 Thù lao người được điều tra phiếu 300 45.00 13500 13500  
2 Thù lao nhập phiếu điều tra phiếu 300 3.00 900 900  
 Tổng (6) =    14400 14400  

 

Khoản 7. Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn 

TT Nội dung chi Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn 
giá 

(nghìn 
đồng) 

Thành 
tiền 

(nghìn 
đồng) 

Nguồn kinh phí 
(nghìn đồng) 

KHCN 
ĐHH Khác 

1 Phiếu điều tra Phiếu 300 2.00 450 450  
2 Sổ Quyển 2 50.00 100 100  
3 Bì Clear Bì 30 5.00 150 150  
4 Bút Cái 20 8.00 160 160  
5 Kẹp giấy Cái 15 4.00 60 60  
 Tổng (7) =    920 920  

 

Khoản 8. Chi họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở 

TT Nội dung chi Số 
người 

Mức 
chi 

(nghìn 
đồng) 

Thành 
tiền 

(nghìn 
đồng) 

Nguồn kinh phí 
(nghìn đồng) 

KHCN 
ĐHH Khác 

8.1 Chi họp hội đồng   2950 2950  
 Chủ tịch Hội đồng 1 500 500 500  
 Thư ký hội đồng 1 400 400 400  
 Ủy viên hội đồng 5 300 1500 1500  
 Thư ký hành chính 1 150 150 150  
 Đại biểu được mời tham dự 4 100 400 400  



8.2 Chi viết nhận xét đánh giá   1250 1250  
 Nhận xét phản biện 2 250 500 500  
 Nhận xét ủy viên 5 150 750 750  
 Tổng (8) =   4200 4200  

 

 


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐẠI HỌC HUẾ
	THUYẾT MINH ĐỀ TÀI


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-03T08:21:47+0700
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Thừa Thiên Huế
	Nguyễn Đức Cường<nguyenduccuong@hueuni.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-04-03T10:25:08+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thanh Hùng<nguyenthanhhung@dhsphue.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-04-04T08:48:12+0700
	Việt Nam
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM<dhsphue@dhsphue.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-24T16:54:40+0700
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Thừa Thiên Huế
	Nguyễn Chí Bảo<ncbao@hueuni.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-24T16:54:50+0700
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Thừa Thiên Huế
	Nguyễn Chí Bảo<ncbao@hueuni.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-24T16:54:58+0700
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Thừa Thiên Huế
	Nguyễn Chí Bảo<ncbao@hueuni.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-24T16:55:05+0700
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Thừa Thiên Huế
	Nguyễn Chí Bảo<ncbao@hueuni.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-25T11:02:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đỗ Thị Xuân Dung<dtxdung@hueuni.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-25T14:46:30+0700
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Thừa Thiên Huế
	ĐẠI HỌC HUẾ<office@hueuni.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




